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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II   

NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: Cao Đẳng Kỹ Thuật

Học phần: Tính Toán Sửa Chữa Máy Điện

Lớp:  14CĐ-Đ1,2               Ngày thi:  ____ / ____ / 2017 



Thời gian thi:  90 phút        (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)
Câu 1: (6,5 điểm)
Cho một động cơ không đồng bộ 3 pha cũ, mất số liệu về dây quấn stato. Động cơ có kích thước lõi thép stato như sau:

Đường kính trong của lõi thép Dt = 110mm

Chiều dài lõi thép L = 83mm

Bề dày gông lõi thép bg = 14mm

Bề dày răng lõi thép br = 7mm

Tổng số rãnh stato Z = 36 rãnh

Rãnh hình thang có kích thước như hình vẽ

Yêu cầu : Tính lại số liệu dây quấn stato gồm 

các số vòng dây, tiết diện dây (không cần tính 

khối lượng dây) và công suất động cơ để vận 

hành ở nguồn điện xoay chiều 3 pha, tần số 

f = 50Hz với cách đấu dây (/Y: 220V/380V. 

Câu 2: (3,5 điểm)
Một lõi thép máy biến áp dạng EI mới (ít ba vớ) có kích thước đo được : chiều dài a = 4cm, bề dày lõi   b = 5,9cm được dùng làm máy biến áp tự ngẫu một pha có điện áp sơ cấp U1= 220V, thứ cấp U2= 110V, với tần số nguồn điện f=50Hz, từ cảm Bm=1,1T, hệ số hình dáng lõi Khd=1.

a) Tính công suất máy, số vòng dây quấn sơ cấp và thứ cấp. 

b) Nếu cuộn dây sơ cấp máy biến áp trên nối vào nguồn điện áp 110V, hãy tính điện áp thứ cấp và công suất của máy biến áp. 
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

  TRƯỞNG BỘ MÔN

        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

        (Ký tên và ghi rõ họ tên)
            (Ký tên và ghi rõ họ tên)
                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II   

NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: Cao Đẳng Kỹ Thuật

Học phần: Tính Toán Sửa Chữa Máy Điện

Lớp:  14CĐ-Đ1,2                Ngày thi:  ____ / ____ / 2017 



Thời gian thi:  90 phút         (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)
Câu 1: (7 điểm)
Cho một động cơ không đồng bộ 3 pha cũ, mất số liệu về dây quấn stato. Động cơ có kích thước lõi thép stato như sau:

Đường kính trong của lõi thép Dt = 78mm

Chiều dài lõi thép L = 65mm

Bề dày gông lõi thép bg = 10mm

Bề dày răng lõi thép br = 3,5mm

Tổng số rãnh stato Z = 36 rãnh

Rãnh hình quả lê có kích thước như hình vẽ

Yêu cầu : Tính lại số liệu dây quấn stato gồm

các số vòng dây, tiết diện dây (không cần tính

khối lượng dây) và công suất động cơ để vận 

hành ở nguồn điện xoay chiều 3 pha, tần số 

f = 50Hz với cách đấu dây (/Y: 220V/380V.

Câu 2: (3 điểm)
Một lõi thép máy biến áp dạng EI mới (ít ba vớ) có kích thước đo được : chiều dài a = 4cm, bề dày lõi b = 5,9cm được dùng làm máy biến áp cách ly một pha có điện áp sơ cấp U1= 380V, thứ cấp U2= 220V, với tần số nguồn điện f=50Hz, từ cảm Bm=1,1T, hệ số hình dáng lõi Khd=1.

a) Tính công suất máy, số vòng dây quấn sơ cấp và thứ cấp.  

b) Nếu cuộn dây sơ cấp máy biến áp trên nối vào nguồn điện áp 220V, hãy tính điện áp thứ cấp và công suất của máy biến áp. 
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

  TRƯỞNG BỘ MÔN

        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

        (Ký tên và ghi rõ họ tên)
            (Ký tên và ghi rõ họ tên)
                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II   

NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: Cao Đẳng Kỹ Thuật

Học phần: Tính Toán Sửa Chữa Máy Điện

Lớp:  14CĐ-Đ1,2             Ngày thi:  ____ / ____ / 2017 



Thời gian thi:   90 phút      (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	6,5

	
	a
	_Phỏng định số cực 2p
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_Biểu thức quan hệ giữa ( với B( :

Ta có: Diện tích mặt cực từ: 
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Và chọn (( = 0,7, vậy:

( = ((.((.L). B( = 0,7.7167.10-6.B( = 50,169.10-4 B( 
( = 50,169.10-4 B( 
_ Biểu thức quan hệ giữa Bg với B( :

Chọn hệ số ép chặt lõi thép Kc = 0,95 (một cách gần đúng có thể chọn Kc =1), ta có:
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_ Biểu thức quan hệ giữa Br với B( :
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_ Chọn B( sao cho Bgmax ( 1,4T và Brmax ( 1,5T

Với Bgmax ( 1,4T ( B( ( 0,6167T và Brmax ( 1,5T ( B( ( 1,095T. 

Ta chọn B( = 0,61T

_ Chọn kết cấu dây quấn và hệ số dây quấn

Chọn dây quấn 1 lớp dạng đồng khuôn bước đủ ( hệ số kn = 1, vậy hệ số dây quấn :


[image: image7.wmf]961

0

2

20

3

2

20

3

2

2

0

0

,

sin

.

.

sin

sin

.

q

.

q

sin

k

dq

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

d

d

a

a


Trong đó: số rãnh của 1 pha/ bước cực từ : 
[image: image8.wmf]cuc

buoc

/

rãnh

.

m

.

p

Z

q

3

3

4

36

2

=

=

=


Và góc lệch điện 
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_ Tổng số vòng dây cho mỗi pha dây quấn Npha
Ta có : 
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Với (( = 0,7(0,715 thì  kS = 1,07(1,09 ( chọn kS = 1,07

Và với diện tích mặt cực (.L = (50(100)cm2 thì kE = (0,86(0,9). Tính kE :
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Mỗi pha có 6 bối ( 
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Vậy tổng số vòng dây cho mỗi pha dây quấn    Npha = 306 vòng
_ Tiết diện rãnh stato : vì rãnh hình thang nên
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Tiết diện dây quấn kể cả cách điện: chọn hệ số lấp đầy klđ = 0,42, ta có
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Đường kính dây kể cả cách điện: 
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Đường kính dây trần (không lớp bọc cách điện):

d = dcđ – 0,05 = 1,245 – 0,05 = 1,195 mm ( chọn d = 1,2 mmm
Đường kính dây tính luôn cách điện:  dcđ = 1,2 + 0,05 = 1,25 mm

Tiết diện dây quấn kể cả cách điện:
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Kiểm tra lại hệ số lấp đầy: 
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Với klđ = 0,4227  thỏa điều kiện lấp đầy.
_ Dòng điện pha định mức của động cơ: 
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Với  mật độ dòng điện với cách điện cấp A: J = 6,5A/mm2
_ Tính công suất định mức động cơ :

Giả sử hiệu suất ( = 0,82 hệ số cos( = 0,88, công suất định mức được ước tính như sau

Pđm = 3.Uđmpha.Iđmpha.(. cos( = 3.220.7,347.0,82.0,88 = 3500W
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	Tiết diện tính toán  lõi thép:

At = kg . Ađ = 095.4.5,9 =22,42cm2

Công suất truyền cảm ứng qua máy biến áp
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Công suất máy biến áp
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Số vòng dây/Vôn :  Với f = 50Hz, ta có:
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Số vòng dây quấn sơ cấp và thứ cấp
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Điện áp thứ cấp khi U1 = 110V:
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Dòng điện  thứ cấp định mức của  máy biến áp

[image: image25.wmf]A

,

,

U

S

I

đm

đm

đm

36

5

92

111

600

2

2

=

=

=


Vậy khi U1 = 110V, công suất máy chỉ còn:
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_______Hết_______

           TRƯỞNG BỘ MÔN

     


              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

            (Ký và ghi rõ họ tên)
            



                 (Ký và ghi rõ họ tên)


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	
	
	

	
	


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II   

NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: Cao Đẳng Kỹ Thuật

Học phần: Tính Toán Sửa Chữa Máy Điện

Lớp:    14CĐ-Đ1,2             Ngày thi:  ____ / ____ / 2017 



Thời gian thi:  90 phút        (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	7,0

	
	a
	_Phỏng định số cực 2p
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_Biểu thức quan hệ giữa ( với B( :

Ta có: Diện tích mặt cực từ: 
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Và chọn (( = 0,7, vậy:

( = ((.((.L). B( = 0,7.3979,95.10-6.B( = 27,85.10-4 B( 
( = 27,85.10-4 B( 
_ Biểu thức quan hệ giữa Bg với B( :

Chọn hệ số ép chặt lõi thép Kc = 0,95 (một cách gần đúng có thể chọn Kc =1), ta có:
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_ Biểu thức quan hệ giữa Br với B( :
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_ Chọn B( sao cho Bgmax ( 1,4T và Brmax ( 1,5T

Với Bgmax ( 1,4T ( B( ( 0,6195T và Brmax ( 1,5T ( B( ( 0,7732T, ta chọn B( = 0,61T
_ Chọn kết cấu dây quấn và hệ số dây quấn

Chọn dây quấn 1 lớp dạng đồng khuôn hoặc đồng tâm bước đủ ( hệ số kn = 1, vậy hệ số dây quấn :
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Trong đó: số rãnh của 1 pha/ bước cực từ : 
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Và góc lệch điện 
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_ Tổng số vòng dây cho mỗi pha dây quấn Npha
Ta có : 
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Với (( = 0,7(0,715 thì  kS = 1,07(1,09 ( chọn kS = 1,07

Và với diện tích mặt cực (.L = (15(50)cm2 thì kE = (0,75(0,86). Tính kE :
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Mỗi pha có 6 bối ( 
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Hiệu chỉnh tổng số vòng dây cho mỗi pha dây quấn    Npha = 522 vòng
_ Tiết diện rãnh stato : vì rãnh quả lê nên
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Tiết diện dây quấn kể cả cách điện: chọn hệ số lấp đầy klđ = 0,45, ta có
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Đường kính dây kể cả cách điện: 
[image: image42.wmf]mm
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Đường kính dây trần (không lớp bọc cách điện):

d = dcđ – 0,05 = 0,7441 – 0,05 = 0,694mm 

Hiệu chỉnh:

Làm tròn đường kính dây trần d = 0,7mm ( đườnh kính dây kể cả cách điện dcđ = 0,75mm

( Tiết diện dây kể cả cách điện: 
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Kiểm tra lại hệ số lấp đầy:
[image: image44.wmf]4566
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 (  klđ đạt yêu cầu
_ Dòng điện pha định mức của động cơ: 
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Với  mật độ dòng điện với cách điện cấp A: J = 6,5A/mm2
_ Tính công suất định mức động cơ :

Giả sử hiệu suất ( = 0,78 hệ số cos( = 0,80, công suất định mức được ước tính như sau

Pđm = 3.Uđmpha.Iđmpha.(. cos( = 3.220.2,5.0,78.0,8 = 1029,6W
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	Tiết diện tính toán  lõi thép:

At = kg . Ađ = 095.4.5,9 =22,42cm2

Công suất máy biến áp
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Số vòng dây/Vôn :  Với f = 50Hz, ta có:
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Số vòng dây quấn sơ cấp và thứ cấp
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Điện áp thứ cấp khi U1 = 220V:
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Dòng điện  thứ cấp định mức của  máy biến áp
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Vậy khi U1 = 220V, công suất máy chỉ còn:
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